
Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /      /2026 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Mã 

Thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn giải 

quyết 

(được 

sửa đổi) 

Cơ quan 

thực hiện 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

(được sửa 

đổi) 

Văn bản/Văn vản 

QPPL quy định về 

nội dung sửa đổi 

Ghi chú 

1 

Thủ tục đăng ký sửa đổi 

hiến chương của tổ 

chức tôn giáo có địa bàn 

hoạt động ở một tỉnh 

1.012664.H17 29 ngày 
Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Chủ tịch 

UBND 

thành phố 

Quyết định số 

2878/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2025  

của UBND thành 

phố Đà Nẵng 

Sửa đổi về thẩm 

quyền từ UBND 

thành phố sang Chủ 

tịch UBND thành 

phố; giảm thời hạn 

giải quyết 

2 

Thủ tục đề nghị thành lập, 

chia, tách, sáp nhập, hợp 

nhất tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

1.012661.H17 58 ngày 
Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Chủ tịch 

UBND 

thành phố 

Quyết định số 

2878/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2025  

của UBND thành 

phố Đà Nẵng 

Sửa đổi về thẩm 

quyền từ UBND 

thành phố sang Chủ 

tịch UBND thành 

phố; giảm thời hạn 

giải quyết 

3 

Thủ tục đề nghị cấp 

đăng ký pháp nhân phi 

thương mại cho tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có 

địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh 

1.012641.H17 58 ngày 
Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Chủ tịch 

UBND 

thành phố 

Quyết định số 

2878/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2025  

của UBND thành 

phố Đà Nẵng 

Sửa đổi về thẩm 

quyền từ UBND 

thành phố sang Chủ 

tịch UBND thành 

phố; giảm thời hạn 

giải quyết 

4 
Thủ tục đề nghị tự giải 

thể tổ chức tôn giáo có 

địa bàn hoạt động ở một 

1.012639.H17 44 ngày 
Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Chủ tịch 

UBND 

thành phố 

Quyết định số 

2878/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2025  

Sửa đổi về thẩm 

quyền từ UBND 

thành phố sang Chủ 

tịch UBND thành 



2 
 

tỉnh theo quy định của 

hiến chương 

của UBND thành 

phố Đà Nẵng 
phố; giảm thời hạn 

giải quyết 

5 

Thủ tục đề nghị giải thể 

tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh theo 

quy định của hiến 

chương của tổ chức 

1.012637.H17 44 ngày 
Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Chủ tịch 

UBND 

thành phố 

Quyết định số 

2878/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2025  

của UBND thành 

phố Đà Nẵng 

Sửa đổi về thẩm 

quyền từ UBND 

thành phố sang Chủ 

tịch UBND thành 

phố; giảm thời hạn 

giải quyết 

6 

Thủ tục đề nghị cho 

người nước ngoài học 

tại cơ sở đào tạo tôn 

giáo ở Việt Nam 

1.012660.H17 44 ngày 
Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Quyết định số 

84/2025/QĐ-

UBND ngày 

05/12/2025 của 

UBND thành phố 

Đà Nẵng 

Sửa đổi thẩm quyền 

từ UBND thành phố 

sang Sở Dân tộc và 

Tôn giáo thành phố 

Đà Nẵng; giảm thời 

gian giải quyết 

7 

Thủ tục đề nghị tổ chức 

đại hội của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc, tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn giáo có địa bàn 

hoạt động ở nhiều xã 

thuộc một tỉnh 

1.012607.H17 29 ngày 
Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Quyết định số 

84/2025/QĐ-

UBND ngày 

05/12/2025 của 

UBND thành phố 

Đà Nẵng 

Sửa đổi thẩm quyền 

từ UBND thành phố 

thành Sở Dân tộc và 

Tôn giáo thành phố 

Đà Nẵng; giảm thời 

gian giải quyết 

8 

Thủ tục đề nghị tổ chức 

cuộc lễ ngoài cơ sở tôn 

giáo, địa điểm hợp pháp 

đã đăng ký có quy mô 

tổ chức ở nhiều xã 

thuộc một tỉnh hoặc ở 

nhiều tỉnh 

1.012606.H17 29 ngày 
Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Quyết định số 

84/2025/QĐ-

UBND ngày 

05/12/2025 của 

UBND thành phố 

Đà Nẵng 

Sửa đổi thẩm quyền 

từ UBND thành phố 

thành Sở Dân tộc và 

Tôn giáo thành phố 

Đà Nẵng; giảm thời 

gian giải quyết 
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9 

Thủ tục đề nghị giảng 

đạo ngoài địa bàn phụ 

trách, cơ sở tôn giáo, địa 

điểm hợp pháp đã đăng 

ký có quy mô tổ chức ở 

nhiều xã thuộc một tỉnh 

hoặc ở nhiều tỉnh 

1.012605.H17 29 ngày 
Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Quyết định số 

84/2025/QĐ-

UBND ngày 

05/12/2025 của 

UBND thành phố 

Đà Nẵng 

Sửa đổi thẩm quyền 

từ UBND thành phố 

thành Sở Dân tộc và 

Tôn giáo thành phố 

Đà Nẵng; giảm thời 

gian giải quyết 

10 

Thủ tục đăng ký thay đổi 

người đại diện của nhóm 

sinh hoạt tôn giáo tập 

trung của người nước 

ngoài cư trú hợp pháp tại 

Việt Nam 

1.012657.H17 29 ngày 
Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Quyết định số 

84/2025/QĐ-

UBND ngày 

05/12/2025 của 

UBND thành phố 

Đà Nẵng 

Sửa đổi thẩm quyền 

từ UBND thành phố 

thành Sở Dân tộc và 

Tôn giáo thành phố 

Đà Nẵng; giảm thời 

gian giải quyết 

11 

Thủ tục đề nghị thay đổi 

tên của tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

1.012645.H17 29 ngày 
Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Quyết định số 

84/2025/QĐ-

UBND ngày 

05/12/2025 của 

UBND thành phố 

Đà Nẵng 

Sửa đổi thẩm quyền 

từ UBND thành phố 

thành Sở Dân tộc và 

Tôn giáo thành phố 

Đà Nẵng; giảm thời 

gian giải quyết 

12 

Thủ tục đề nghị thay đổi 

trụ sở của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc 

1.014339.H17 29 ngày 
Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

- Quyết định số 

660/QĐ-BDTTG 

ngày 18/9/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Dân 

tộc và Tôn giáo 

- Quyết định số 

84/2025/QĐ-

UBND ngày 

05/12/2025 của 

UBND thành phố 

Đà Nẵng 

Sửa đổi thẩm quyền 

từ UBND thành phố 

thành Sở Dân tộc và 

Tôn giáo thành phố 

Đà Nẵng; mã thủ tục 

hành chính từ 

1.012644 sang 

1.014339; giảm thời 

gian giải quyết 
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